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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 86/2017/DS-ST 

Ngày: 15-8-2017 

V/v:  Tranh chấp đòi lại tài sản 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI  CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gốm có: 

- Thaåm phaùn-Chuû toïa phieân toøa: Ông Ngô Thế Minh 

Các hội thaåm nhaân daân: 

1.  Bà Võ Thị Lan 

2.  Ông Nguyễn Văn Cư. 

Thư ký ghi biên bản phiên Tòa: Bà Dương Thị Mộng Thu - Thư ký Toà án 

nhân dân thị xã Tân Châu; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Bảo Thịnh- kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 8 năm 2017 tại tr  s  Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu  t nh 

An Giang x t x  công khai v  án dân s  sơ th m th  l  số: 114/2016/TLST- DS 

ngày 23 tháng 12 năm 2016 v  vi c  Tranh chấp đòi lại tài sản” theo  uyết định 

đưa v  án ra x t x  số:136/2017/QÑST-DS ngày 05 tháng 6 năm 2017 giữa các 

đương s : 

1. Đồng nguyên đơn: Ông Trần Văn T, sinh năm 1970 và Bà Nguyễn Thị 

Bích L  sinh năm 1958; địa ch  cư trú: Tổ 6  ấp 5  xã Vĩnh Xương  thị xã Tân 

Châu  t nh An Giang; 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn M, sinh 

năm 1959; địa ch  cư trú: Số 27  đường Trần Phú  tổ 2  khóm Long Thạnh C  

phường Long Hưng  thị xã Tân Châu  t nh An Giang. Theo giấy ủy quy n ngày 

06/01/2017 (có mặt); 

2. Bị đơn: Ông Phan Văn T  sinh năm 1935; địa ch  cư trú: Tổ 5  ấp 4  xã 

Vĩnh Xương  thị xã Tân Châu  t nh An Giang (vắng mặt không l  do); 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 
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3.1. Ông Lê Thanh V  sinh năm 1966 (vắng mặt không l  do); 

3.2. Ông Lê Văn B, sinh năm 1968 (vắng mặt không l  do); 

3.3. Bà Trần Thị T, sinh năm 1972 (vắng mặt không l  do) 

Cùng địa ch  cư trú: Tổ 5  ấp 4  xã Vĩnh Xương  thị xã Tân Châu  t nh An 

Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn kh i ki n ngày 10/3/2017 và quá trình tố t ng tại Tòa án thể hi n 

nội dung v  án như sau: 

Vào ngày 13/8/2009 giữa ông Trần văn T  bà Phan Thị Bích L với ông Phan 

văn T  bà Hồ thị R có k  kết với nhau hợp đồng chuyển nhượng quy n s  d ng đất  

hợp đồng có chứng th c của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Xương. Nội dung hợp đồng  

ông Phan văn T  bà Hồ thị R chuyển nhượng cho ông Trần văn T  bà Phan Thị Bích 

L với di n tích 5.150 m
2 
bằng tổng số ti n 283.250.000 đ  tương đương 55.000đ/ 

m
2 
. Trong quá trình th c hi n hợp đồng thì phía ông T bà R đã nhận đủ toàn bộ số 

ti n chuyển nhượng do ông T bà L giao  bên cạnh đó ông T bà L được nhà nước 

cấp giấy chứng nhận quy n s  d ng đất 5.150 m
2 

do ông T bà L đứng tên đúng 

theo hợp đồng chuyển nhượng giữa đôi bên. Đến năm 2012 bà Hồ Thị R là vợ ông 

T b nh chết. 

Trong quá trình canh tác thì ông T bà L phát hi n đất mình bị thiếu 150 m
2 

có đến thương lượng  khi này thì con ông T là Lê Thanh V và Lê Văn B có làm tờ 

giấy trao đổi đất đ  ngày 20/7/2009  nội dung là trao đổi lấy 150 m
2 
với ông T để 

lấy đất làm mồ mả ông bà; 

Nguyên đơn yêu cầu phía bị đơn và người có quy n  nghĩa v  liên quan 

trong v  án phải giao đủ di n tích còn thiếu 150 m
2
. Đến ngày 04/4/2017 thì đại 

di n theo ủy quy n của nguyên đơn có đơn xin thay đổi yêu cầu kh i ki n. C  thể 

là ch  yêu cầu bị đơn trả lại số ti n mà vợ chồng ông T đã nhận khi chuyển nhượng 

với số ti n 8.250.000 đ (55.000 đ/m
2 

X 150 m
2 
= 8.250.000 đ) và lãi suất kèm theo  

kể từ ngày bị đơn nhận ti n theo mức lãi do nhà nước quy định  đồng thời đại di n 

nguyên đơn đồng   UBND thị xã tân Châu  t nh An Giang đi u ch nh lại di n tích 

đất trong  SDĐ còn 5.000 m
2 
cho đúng với th c tế. 

Trong suốt quá trình tố t ng cũng như tại phiên tòa hôm nay thì ông T, ông 

V, ông B và bà T đ u vắng mặt không l  do. Tại biên bản lấy lời khai ngày 

07/3/2017 của Tòa án nhân dân thị xã tân Châu thì ông Lê Thanh V là con ruột của 
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ông T bà R khai  đất chuyển nhượng cho ông T bà L là cha mẹ ông đã cho ông  ông 

canh tác khi đó ông là người tr c tiếp giao dịch chuyển nhượng cho ông T bà L 

nhưng do giấy chứng nhận quy n s  d ng đất vẫn còn đứng tên của cha mẹ ông 

nên trong hợp đồng chuyển nhượng  bên chuyển nhượng mới do ông T bà R ký tên. 

Hi n thì gia đình ông không còn đất do đó  ông đồng   trả lại cho ông T bà L 

8.250.000 đ và hi n hoàn cảnh khó khăn ông xin trả mỗi tháng 350.000 đ cho đến 

khi hết nợ. 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 19/7/2017 của Tòa án nhân dân thị xã Tân 

Châu. Ông Phan Văn T khai: Ôn với với bà R có k  hợp đồng ngày 13/8/2009 

chuyển nhượng cho vợ chồng ông T bà L di n tích 5 công còn di n tích 150 m
2 

 thì 

vợ chồng ông không h  chuyển nhượng cho vợ chồng ông T mà do vợ chồng ông T 

thỏa thuận với ông V thế nào thì ông không biết  ông cũng không có nhận ti n 

nhượng đất mà do con ông là ông V nhận  vì vậy đối với số ti n 8.250.000 đ thì 

ông V phải chịu trách nhi m trả cho vợ chồng ông T  ông không chịu trách nhi m. 

Ông Phan Văn B và bà Trần Thị T đã được Tòa án tống đạt hợp l  nhưng 

vẫn không có   kiến trình bày quan điểm của mình. 

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu  t nh An Giang tham gia 

phiên tòa phát biểu   kiến  v  vi c tuân theo pháp luật tố t ng của Th m phán  Hội 

đồng x t x : 

V  tố t ng  th m phán đã th c hi n đúng kể từ khi th  l  v  án  th m phán ra 

thông báo th  l  và thông báo hòa giải  đương s  t  khai  ghi biên bản lấy lời khai  

tống đạt cho các đương s  đầy đủ. Ra quyết định đưa v  án ra x t x   tại phiên tòa 

HĐXX gồm có 01 th m phán làm chủ tọa  02 hội th m nhân dân  01 thư k  ghi 

biên bản  HĐXX đã tiến hành thủ t c đúng theo trình t  quy định của Bộ luật tố 

t ng dân s   ngoài ra còn đ  nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ và v  án được th m tra, công 

bố tại phiên tòa  Hội đồng x t x  (sau đây gọi tắt HĐXX) nhận định v  án: 

[1]Vê áp d ng pháp luật tố t ng: Đây là v  án  tranh chấp v  giao dịch dân 

s   hợp đồng dân s ” theo quy định tại khoản 3 Đi u 28 Đi u 35 Bộ luật tố t ng 

dân s  năm 2015 nên thuộc th m quy n giải quyết của Tòa án. 

Bị đơn và người có quy n và nghĩa v  liên quan đã được Tòa án tri u tập 

hợp l  đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không l  do. Do đó Tòa án x t x  vắng 
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mặt bị đơn và người có quy n và nghĩa v  liên quan theo quy định tại khoản 2 

Đi u 227 bộ luậ tố t ng dân s ; 

- Tư cách tham gia tố t ng: Vào ngày 13/8/2009 giữa ông Trần văn T  bà 

Phan Thị Bích L với ông Phan văn T  bà Hồ thị R có k  kết với nhau hợp đồng 

chuyển nhượng quy n s  d ng đất. Đến năm 2012 thì bà R b nh chết  nay phía 

nguyên đơn kh i ki n đòi lại số ti n còn thừa của hợp đồng chuyển nhượng 

 SDĐ  theo biên bản xác minh ngày 18/4/2017 hi n ch  còn có 03 người gồm ông 

Phan Văn T và hai người con là Lê Thanh V và Lê Văn B là hàng thừa kế thứ 

nhất của bà R nên phải gánh nghĩa v  của bà R theo quy định tại Đi u 613 Bộ luật 

dân s  năm 2005. Do đó Tòa án đưa ông V và ông B vào với tư cách là người có 

quy n lợi và nghĩa v  liên quan trong v  án là đúng pháp luật. 

Đối với bà Trần thị T là vợ ông B tức là con dâu ông T bà R nên không phải 

là người có quy n lợi và nghĩa v  liên quan trong v  án. 

[2]. V  áp d ng pháp luật nội dung: S  ki n pháp l  xảy ra  hợp đồng 

chuyển nhượng quy n s  d ng đất do hai bên xác lập ngày 13/8/2009 vì vậy cần áp 

d ng Bộ luật dân s  năm 2005 và Luật đất đai để giải quyết v  án 

Ông Nguyễn Văn M là người đại di n theo ủy quy n cho ông Trần văn T bà 

Nguyễn Thị bích L theo giấy ủy quy n ngày 06/01/2017 là hợp pháp nên được 

Tòa án chấp nhận. 

[3]. V  nội dung: 

Trong đơn kh i ki n ngày 10/3/2017 thì nguyên đơn yêu cầu phía bị đơn 

phải giao di n tích còn thiếu là 150 m
2
  do nhận thấy bị đơn không còn đất để giao 

nên  đến ngày 04/4/2017 đại di n nguyên đơn có đơn xin thay đổi nội dung kh i 

ki n  c  thể nguyên đơn ch  yêu cầu bị đơn trả số ti n 8.250.000 đ và lãi suất kèm 

theo. Vi c thay đổi nội dung kh i ki n này của nguyên đơn là phù hợp với khoản 

4 Đi u 70 Bộ luậ Tố t ng dân s  nên được chấp nhận. 

X t yêu cầu của nguyên đơn cho thấy: Phía bị đơn hoàn toàn có lỗi b i vì  

ông Phan Văn T thừa nhận ông với bà R có k  tên vào hợp đồng ngày 13/8/2009 

chuyển nhượng cho ông T bà L di n tích 5.150 m
2 
với tổng số ti n 283.250.000 đ 

và đã chuyển quy n s  d ng đất cho ông T bà L  nhưng th c tế thì di n tích ch  có 

5.000 m
2 
  di n tích còn thiếu là 150 m

2 
phía ông T đổ cho ông V chịu trách nhi m 

với vợ chồng ông T. Tại biên bản hòa giải   xã Vĩnh Xương ngày 11/7/2013 thì 

phía ông T, ông V và ông B đ u thừa nhận và hẹn xẽ trả cho vợ chồng ông T 

8.250.000 đ. Như vậy v  chứng cứ nguyên đơn đã chứng minh được và bên cạnh 
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đó ông T và ông V cũng đã thừa nhận nên yêu cầu của nguyên đơn là hoàn toàn 

có căn cứ. Được HĐXX chấp nhận. 

[4].  Đối với phần lãi suất  theo quy định của pháp luật v  án ki n đòi lại tài 

sản thì không được yêu cầu tính lãi suất. Tại phiên tòa hôm nay đại di n theo ủy 

quy n của nguyên đơn là ông M xin rút lại yêu cầu tính lãi suất  x t thấy phần xin 

rút lại yêu cầu này của nguyên đơn là phù hợp pháp luật mên được HĐXX công 

nhận. 

Xét v  nghĩa v  trả nợ: Do ông T với bà R k  hợp đồng chuyển nhượng 

quy n s  d ng đất cho vợ chồng ông T. nên ông T bà R phải chịu trách nhi m. Bà 

R đã chết năm 2012 nên phát sinh thừa kế  như nhận định phần trên. HĐXX nghĩ 

nên buộc ông V và ông B phải có trách nhi m cùng với ông T trả cho vợ chồng ông 

T bà L 8.250.000 đ là hợp l . 

Ông T cho rằng ông V nhận Ti n của vợ chồng ông T bà L nên ông V phải 

chịu trách nhi m trả cho vợ chồng ông T bà L. Xét thấy trình bày này của ông T là 

không có cơ s  b i vì ông V là con của ông T bà R nên đây là vấn đ  nội bộ của 

gia đình ông  ông T không thể đổ trách nhi m cho một mình ông V được mà ông T 

phải có trách nhi m như nhận định phần trên. 

Đối với bà Trần Thị T không phải chịu trách nhi m th c hi n nghĩa v  

trong bản án này. 

Tại kết quả đo đạc hi n trạng khu đất thì th c tế di n tích đất mà ông T bà 

L ch  có 4.974 m
2 
vậy th c tế còn thiếu 26 m

2 
 tại phiên tòa hôm nay đại di n theo 

ủy quy n của nguyên đơn thống nhất giữ y hi n trạng và vẫn giữ nguyên yêu cầu  

ch  yêu cầu phía ông T cùng với ông B và ông V trả 8.250.000 đ  ngoài ra không 

còn yêu cầu nào thêm  do đó HĐXX không đặt ra xem x t. 

Đối với di n tích đất hi n tại mà ông T bà L đang canh tác là 5.000 m
2 
 

nhưng trong giấy chứng nhận quy n s  d ng đất thì di n tích được cấp là 5.150 m
2  

 

nhằm đảm bảo quy n lợi của đương s  và cho đúng với pháp luật và th c tế  tại 

phiên tòa hôm nay đại di n nguyên đơn thống nhất di n tích đất của ông T bà L 

th c tế ch  còn lại 4.974 m
2 
và đi u ch nh lại cho đúng với th c tế vì vậy  HĐXX 

đ  nghị UBND thị xã Tân Châu  t nh An Giang đi u ch nh lại di n tích đất trong 

giấy chứng nhận  SDĐ số: H03400hD  cấp ngày 26/8/2009 do ông Trần Văn T  bà 

Nguyễn Thị Bích L đứng tên với di n tích từ 5.150 m
2  
suống còn 4.974 m

2 
 theo 

đúng di n tích th c tế hi n nay. 
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Đối với nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả một lần dứt nợ  phía ông V cho rằng 

hoàn cảnh khó khăn xin trả dần mỗi tháng 350.000 đồng đến khi hết số ti n trên. 

Vi c thanh toán c  thể thế nào HĐXX không đ  cập giải quyết trong bản án này  

mà khi án có hi u l c pháp luật sẽ do Chi c c thi hành án dân s  Tân châu xem 

x t giải quyết. 

[5]. V  án phí DSST: Ông Phan Văn T  Lê Thanh V và Lê Văn B liên đới 

phải chịu 200.000 đồng ti n án phí DSST do có lổi. Hoàn lại cho ông Trần Văn T 

200.000 đồng ( hai trăm nghìn đồng) ti n tạm ứng án phí  theo biên lai thu số 

0008652 ngày 23/12/ 2016 của Chi c c thi hành án dân s   thị xã Tân Châu. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Đi u 163  164  166 và Đi u 614 Bộ luật dân s  năm 2015. Điểm p 

khoản 2 Đi u 167  203 Luật đất đai. Khoản 1 Đi u 35  khoản 1 Đi u 147 và điểm 

b khoản 2 Đi u 227 Bộ luật tố t ng dân s . Khoản 2 Đi u 26 Nghị quyết số: 

236/2016/ UBTV H14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v   uốc hội. 

X : Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn: 

1. Buộc Ông Phan Văn T  Lê Thanh V và Lê Văn B phải có trách nhi m 

liên đới trả cho ông Trần Văn T  bà Nguyễn Thị Bích L số ti n 8.250.000 đ ( tám 

tri u hai trăm năm mươi nghìn đồng)do ông Nguyễn Văn M làm đại di n theo ủy 

quy n; 

 Kể từ ngày bản án có hi u l c pháp luật ( đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quy n chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

thi hành án của người được thi hành án ( đối với các khoản ti n phải  trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong  tất cả các khoản ti n  hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản ti n lải của số ti n còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất tại khoản 2 Đi u 468 của Bộ luật dân s  năm 2015”. 

2. Đ  nghị UBND thị xã Tân Châu  t nh An Giang đi u ch nh lại di n tích 

đất trong giấy chứng nhận  SDĐ số: H03400hD  cấp ngày 26/8/2009 do ông 

Trần Văn T bà Nguyễn Thị Bích L đứng tên với tổng di n tích từ 5.150 m
2  
xuống 

còn 4.974 m
2 
 theo đúng di n tích đất th c tế hi n nay. 

3. V  án phí DSST: Ông Phan Văn T  Lê Thanh V và Lê Văn B liên đới 

phải chịu 200.000 đồng. Hoàn lại cho ông Trần Văn T 200.000 đồng ( hai trăm 
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nghìn đồng) ti n tạm ứng án phí  theo biên lai thu số 0008652 ngày 23/12/ 2016 

của Chi c c thi hành án dân s   thị xã Tân Châu. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án  các đương s  có quy n kháng cáo 

bản án, riêng ông T, ông V, ông B và bà T vẫn được quy n kháng cáo kể từ ngày 

bản án được tống đạt hoặc niêm yết hợp l   để yêu cầu tòa án x  phúc th m. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 

2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 

Nôi nhaän: 

-TA tænh An Giang; 

-VKSND tænh An Giang; 

-VKSND thò xã Tân Châu; 

-THA thò xã Tân Châu; 

- UBND thị xã Tân Châu 

- Caùc ñöông söï; 

- Löu: Văn phòng; hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Ngô Thế Minh 

 

 


